Tr­êng THPT Phan Huy Chó – §èng §a                                GV: Lª ThÞ Lan Anh
BÀI 13: LUYỆN TẬP
TÍNH CHẤT CỦA NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ (2 tiết)
I. Mục tiêu bài học


- Củng cố về tính chất vật lí, hóa học, điều chế và ứng dụng của nitơ, amoniac, muối amoni, axit nitric, muối nitrat.


- Vận dụng kiến thức để giải bài tập.

II. Nội dung bài dạy
- Tiết 1: Bao gồm các hoạt động 1(HS làm việc nhóm) hoàn thành phiếu HT số 1; hoạt động 2 (Trình bày và chữa phiếu HT, khai thác và đào sâu kiến thức); HS vận dụng trả lời một số câu hỏi của GV.

- Tiết 2: Bao gồm các hoạt động 3 (HS làm việc theo nhóm, tính điểm thi đua), vận dụng kiến thức thông qua trò chơi "Ai là người thắng cuộc" ; hoạt động 4 (làm việc cá nhân) vận dụng tư duy sáng tạo để hoàn thành các bài tập trong phiếu HT số 2; dặn dò và giao bài tập về nhà.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HĐ1: Hoạt động nhóm
- GV nhắc lại các đơn chất và hợp chất đã được nghiên cứu trong chương và căn cứ vào những kiến thức đã học được cho HS tiến hành theo nhóm làm phiếu HT số 1
- HS tiến hành làm phiếu (theo hướng dẫn), sau khi làm phiếu HT xong mỗi nhóm cử 1 HS lên viết PTHH 
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HĐ2: Chữa phiếu HT, chữa các PTHH trên bảng, một số vấn đề cần chú ý
* HS nhận xét

* GV hướng dẫn HS "cùng suy ngẫm" để làm rõ các vấn đề:
Về N2
- Vì sao N2 lỏng được dùng bảo quản máu?

- N2 rất trơ ở nhiệt độ thường, không duy trì sự sống nên không những được dùng để bảo quản máu mà còn có ứng dụng bảo quản thực phẩm (bánh ngọt đóng túi). Ở nhiệt độ thường N2 chỉ tác dụng được với Li. N2 hoạt động hóa học ở nhiệt độ cao
Về NH3
- Khi điều chế NH3 trong PTN người ta dùng phương pháp nào (dời khí hay dời nước), vì sao?
- NH3 hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh sẫm là của ion nào?

- Khi điều chế NH3 trong PTN dùng phương pháp rời khí, úp ngược bình để thu khí.

- NH3 có khả năng hòa tan hiđroxit hoay muối ít tan của một số kim loại, tạo thành các dung dịch phức chất, ví dụ NH3 hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh sẫm là của ion phức chất [Cu(NH3)4]2+
- Từ PTHH của NH3 với Cl2 ( có thể dùng NH3 khử độc Cl2 trong PTN

Về muối NH4+ 
- Khi muối amoni tác dụng với dd kiềm có hiện tượng gì? ( cách phân biệt muối amoni

- Từ PTHH nhiệt phân NH4HCO3 ( ứng dụng làm bột nở trong sản xuất bánh (lưu ý HS cách gọi tên của muối amoni)
- GV cung cấp cho HS thêm PTHH

           NH4Cl + ZnO ( NH3 + ZnCl2 + H2O

( tận dụng môi trường axit của một số muối amoni người ta sử dụng chúng sạch bề mặt kim loại trước khi hàn
Về axit HNO3 và muối nitrat
- Khi điều chế HNO3 trong PTN vì sao phải dùng NaNO3 tinh thể và H2SO4 đặc?

- HNO3 thể hiện tính oxi hóa mạnh, khi tác dụng với KL và PK nó thường oxi hóa chúng lên trạng thái số OXH cao nhất.

- Từ PT ion rút gọn 

        3Cu + 8H+ + 2NO3‑  ( 3Cu2++ 2NO + 4H2O
( Cu có thể tác dụng với dd muối nitrat trong môi trường axit (phản ứng oxi hóa - khử)
( nhận biết muối nitrat
HĐ3: Ai là người thắng cuộc?
- Các nhóm HS củng cố kiến thức bằng trả lời nhanh các câu hỏi thông qua phần chơi "Ai là người thắng cuộc", kết thúc trò chơi, nhóm nào trả lời được nhiều câu đúng hơn sẽ là người thắng cuộc.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả và củng cố KT cho HS
HĐ4: Vận dụng sáng tạo
- HS làm việc theo phiếu HT cá nhân, lên bảng chữa bài và trình bày quan điểm

- GV củng cố KT và chốt lại một số kiến thức trọng tâm cần chú ý cho HS
HĐ5: Dặn dò về nhà

- Yêu cầu HS làm các BT trong SGK và đề cương.

- Chuẩn bị kiểm tra 15'.


	I. Kiến thức cần nắm vững
1. Tính chất hóa học của N2 (bền ở nhiệt độ thường)
* Tính oxihóa

6Li + N2 ( 2Li3N

6Na + N2 
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2Na3N
3H2 + N2 
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* Tính khử

N2 + O2   
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2. Tính chất hóa học của NH3
* Tính bazơ yếu

NH3 + HCl ( NH4Cl




3NH3 + AlCl3 + 3H​2O ( 3NH4Cl + Al(OH)3
* Khả năng tạo phức

4NH3 + Cu(OH)2 ( [Cu(NH3)4]2+ + 2OH-

* Tính khử


4NH3 +5 O2 
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4NO + 6H2O
2NH3 + 3Cl2 ( N2 + 6HCl




2NH3 + 3CuO 
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3Cu + N2 + 3H2O
3. Tính chất hóa học của muối amoni

* Tính chất chung của muối: phản ứng trao đổi ion

NH4HCO3 + HCl( NH4Cl + CO2 + H2O



NH4Cl + NaOH ( NaCl + NH3 + H2O

(NH4)2SO4 + BaCl2 ( 2NH4Cl + BaSO4



* Tính chất riêng: kém bền bởi nhiệt độ

NH4HCO3 
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NH3 + CO2 + H2O 

NH4NO3 
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N2O + 2H2O





(NH4)2S  
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2NH3 + H2S

4. Tính chất hóa học của axit nitric

* Tính axit mạnh

 2HNO3 loãng + CaCO3 (Ca(NO3)2 + CO2 + H2O


 2HNO3 + Cu(OH)2 (Cu(NO3)2 + 2H2O



* Tính oxi hóa mạnh

6 HNO3 đặc + Fe 
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Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 

8HNO3 loãng + 3Cu ( 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
8H+ + 2NO3- + 3Cu ( 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

6 HNO3 đặc + S  
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H2SO4 + 6NO2 + 2H2O


10HNO3 loãng + 3FeO (3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

5. Tính chất hóa học của muối nitrat

* Tính chất chung của muối: phản ứng trao đổi ion

 Ba(NO3)2 + H2SO4 ( BaSO4 + 2HNO3




 AgNO3 + NaCl (NaNO3 + AgCl




 Cu(NO3)2 + 2NaOH (2NaNO3 + Cu(OH)2 

* Tính chất riêng của muối: kém bền bởi nhiệt độ


 4Fe(NO3)3 
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 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2
 2AgNO3  
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2Ag + 2NO2 + O2




 Ca(NO3)2 
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Ca(NO2)2 + O2




II. Bài tập

1. Bài tập định tính kiểm tra mức độ biết, mức độ hiểu của học sinh (20 câu )
2. Bài tập định tính và định lượng mức độ vận dụng

(5 câu, phiếu HT cá nhân)


PHỤ LỤC

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
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HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NHÓM - THỜI GIAN LÀM VIỆC 8'

(NHÓM 1)

I. Phần trình bày vào phiếu HT

1. Cấu tạo (đã có in trên phiếu)

2. Nêu ngắn gọn 1 gạch đầu dòng về tính chất vật lí của N2 (trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan) vào phần tính chất vật lí trong phiếu HT

-

3. Nêu ngắn gọn các gạch đầu dòng về tính chất hóa học của N2 theo quan điểm oxi hóa khử hoặc axit - bazơ

- Tính:….

- Tính:…

4. Nêu ngắn gọn một số ứng dụng quan trọng của N2 trong 1 gạch đầu dòng

-

5. Nêu 2 gạch đầu dòng về điều chế N2 trong PTN và trong CN (viết PTHH nếu có)

- Trong PTN: 

- Trong CN: 

II. Phần viết bảng (mỗi nhóm chuẩn bị trước ở dưới, sau đó cử 1 HS lên bảng)

Viết các PTHH xảy ra (nếu có) khi cho N2 tác dụng với các chất: Li, Na, H2, O2, Cl2. Ghi rõ các điều kiện xảy ra phản ứng và cho biết mỗi PTHH thể hiện tính chất hóa học nào của N2 đã được nêu ở trên?

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NHÓM - THỜI GIAN LÀM VIỆC 8'

(NHÓM 2)

I. Phần trình bày vào phiếu HT

1. Cấu tạo (đã có in trên phiếu)

2. Nêu ngắn gọn 1 gạch đầu dòng về tính chất vật lí của NH3 (trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan) vào phần tính chất vật lí trong phiếu HT

-

3. Nêu ngắn gọn các gạch đầu dòng về tính chất hóa học của NH3 theo quan điểm oxi hóa khử,  axit - bazơ, hoặc khả năng tạo phức.

- 

-

- 

4. Nêu ngắn gọn một số ứng dụng quan trọng của NH3 trong 1 gạch đầu dòng

-

5. Nêu 2 gạch đầu dòng về điều chế NH3 trong PTN và trong CN (viết PTHH)

- Trong PTN: 

- Trong CN: 

II. Phần viết bảng (mỗi nhóm chuẩn bị trước ở dưới, sau đó cử 1 HS lên bảng)

Viết các PTHH xảy ra và cho biết mỗi PTHH thể hiện tính chất hóa học nào của amoniac đã được nêu ở trên?

1. NH3 + HCl (


2. NH3 + AlCl3 + H​2O (
3. NH3 + Cu(OH)2 ( 


4. NH3 + O2 
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5. NH3 + Cl2 (


6. NH3 + CuO 
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HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NHÓM - THỜI GIAN LÀM VIỆC 8'

(NHÓM 3)

I. Phần trình bày vào phiếu HT

1. Cấu tạo (đã có in trên phiếu)

2. Nêu ngắn gọn 1 gạch đầu dòng về tính chất vật lí của muối amoni (trạng thái, tính tan, thuộc chất điện li mạnh hay yếu) vào phần tính chất vật lí trong phiếu HT

-

3. Nêu ngắn gọn các gạch đầu dòng về tính chất hóa học của muối amoni (Tính chất chung và tính chất riêng của muối)

- Tính chất chung của muối:

- Tính chất riêng:

4. Nêu ngắn gọn một số ứng dụng quan trọng của muối amoni trong 1 gạch đầu dòng

-

5. Nêu phương pháp chung để điều chế muối amoni (viết 1 PTHH minh họa)

II. Phần viết bảng (mỗi nhóm chuẩn bị trước ở dưới, sau đó cử 1 HS lên bảng)

Viết các PTHH xảy ra và cho biết mỗi PTHH thể hiện tính chất hóa học nào của muối amoni đã được nêu ở trên?

1. NH4HCO3 + HCl(




2. NH4Cl + NaOH (
3. (NH4)2SO4 + BaCl2 (




4. NH4HCO3 
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5. NH4NO3 
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6. (NH4)2S  
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HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NHÓM - THỜI GIAN LÀM VIỆC 8'

(NHÓM 4)

I. Phần trình bày vào phiếu HT

1. Cấu tạo (đã có in trên phiếu)

2. Nêu ngắn gọn 1 gạch đầu dòng về tính chất vật lí của axit nitric (trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan) vào phần tính chất vật lí trong phiếu HT

-

3. Nêu ngắn gọn các gạch đầu dòng về tính chất hóa học của axit nitric theo quan điểm tính axit - bazơ, tính oxi hóa - khử.

- Tính:…

- Tính:…

4. Nêu ngắn gọn một số ứng dụng quan trọng của axit nitric trong 1 gạch đầu dòng

-

5. Nêu phương pháp điều chế axit nitric trong PTN và trong CN (viết PTHH)

- Trong PTN:

- Trong CN: 

II. Phần viết bảng (mỗi nhóm chuẩn bị trước ở dưới, sau đó cử 1 HS lên bảng)

 Viết các PTHH xảy ra và cho biết mỗi PTHH thể hiện tính chất hóa học nào của axit nitric đã được nêu ở trên (riêng PTHH số 4 viết cả phương trình ion thu gọn)

1. HNO3 loãng + CaCO3 (



2. HNO3 + Cu(OH)2 (





3. HNO3 đặc + Fe 
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4. HNO3 loãng + Cu (
5. HNO3 đặc + S  
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6. HNO3 loãng + FeO (
HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NHÓM - THỜI GIAN LÀM VIỆC 8'

(NHÓM 5)

I. Phần trình bày vào phiếu HT

1. Cấu tạo (đã có in trên phiếu)

2. Nêu ngắn gọn 1 gạch đầu dòng về tính chất vật lí của muối nitrat (trạng thái, tính tan, chất điện li mạnh hay yếu) vào phần tính chất vật lí trong phiếu HT

-

3. Nêu ngắn gọn các gạch đầu dòng về tính chất hóa học của muối nitrat (Tính chất chung và tính chất riêng của muối)

- Tính chất chung:…

- Tính chất riêng:…

4. Nêu ngắn gọn một số ứng dụng quan trọng của muối nitrat trong 1 gạch đầu dòng

-

5. Viết 1 PTHH điều chế muối nitrat

II. Phần viết bảng (mỗi nhóm chuẩn bị trước ở dưới, sau đó cử 1 HS lên bảng)

Viết các PTHH xảy ra và cho biết mỗi PTHH thể hiện tính chất hóa học nào của muối nitrat đã được nêu ở trên?

1. Ba(NO3)2 + H2SO4 (



2. AgNO3 + NaCl (





3. Cu(NO3)2 + NaOH (
 


4.  Fe(NO3)3 
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5. AgNO3  
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6. Ca(NO3)2 
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NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI PHẦN THI "AI LÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC"

1. Trong CN, khí nitơ được sản xuất theo phương pháp nào?









Trả lời: Chưng cất phân đoạn kk lỏng

2. Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do?







Trả lời: phân tử nitơ có liên kết ba bền vững

3. Phương pháp thu khí NH3 trong PTN?









Trả lời: dời khí, úp ngược bình

4. Tên hóa học của thuốc dùng làm bột nở trong sản xuất bánh?









Trả lời: amoni hiđro cacbonnat

5. Các sản phẩm tạo thành khi nhiệt phân bột nở?









NH3, CO2, H2O

6. Sản phẩm tạo thành khi đốt cháy NH3 trong oxi có xt và nhiệt độ?









NO, H2O
7. Các hóa chất dùng để điều chế HNO3 trong PTN?







           NaNO3 (KNO3) tinh thể,  H2SO4 đậm đặc

8. Hóa chất để phân biệt muối amoni với các muối khác?









dd kiềm

9. Để nhận biết ion NO3-  người ta dùng hóa chất nào?









Cu, dd HCl hoặc H2SO4 loãng 

10. Nêu tính chất hóa học của NH3?









Tính bazơ yếu và tính khử mạnh

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Hãy hoàn thành các bài tập sau đây

1. Phương trình hóa học nào sau đây sai?


A. 4Fe(NO3)3 
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 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2


B. 2Fe(NO3)2 
[image: image28.wmf]¾

®

¾

0

t

 2FeO + 4NO2 + O2

C. 2AgNO3  
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 2Ag + 2NO2 + O2



D. Ca(NO3)2 
[image: image30.wmf]¾
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 Ca(NO2)2 + O2
2. Cho a gam Cu kim loại tan hoàn toàn trong 120 ml dung dịch X (HNO3 1M) thu được V lít khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của V và a lần lượt là


A. 1,344 lít và 5,76 gam



B. 0,672 lít và 2,88 gam


C. 0,672 lít và 5,76 gam



D. 1,344 lít và 2,88 gam

3. Cho b gam Cu kim loại tan hoàn toàn trong 120 ml dung dịch X (HNO3 1M và H2SO4 0,5M) thu được V lít khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của V và  b lần lượt là


A. 1,344 lít và 5,76 gam



B. 0,672 lít và 2,88 gam


C. 0,672 lít và 5,76 gam



D. 1,344 lít và 2,88 gam

4. Trong một ống nghiệm đựng Cu kim loại tác dụng với 120 ml dung dịch X (HNO31M), sau khi kết thúc phản ứng thu được V lít khí NO duy nhất (ở đktc) và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm trên lại thấy khí NO tiếp tục được sinh ra. Thể tích khí NO lớn nhất có thể thu được và khối lượng kim loại Cu lớn nhất có thể bị hòa tan lần lượt là


A. 1,344 lít và 5,76 gam



B. 2,8 lít và 12 gam


C. 2,688 lít và 11,52 gam



D. 2,016 lít và 8,64 gam

5. Cho 1,92 gam Cu vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0,16M và HCl 0,8M thấy sinh ra một chất khí A có tỉ khối hơi so với hiđro là 15 và dung dịch A.

a) Viết phương trình ion rút gọn và tính thể tích khí sinh ra ở đktc.

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần dùng để kết tủa hoàn toàn ion Cu2+ trong dung dịch A?






_1443788729.unknown

_1443788834.unknown

_1443788728.unknown

_1443589617.unknown

_1443595227.unknown

_1443606757.unknown

_1443589578.unknown

